	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG
	THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
Thực hiện từ: Tuần 01 ( từ ngày 06/9/2017)


KHỐI 5 
	THỨ
	TIẾT
	LỚP 5E1
	LỚP 5E2: 
	LỚP 5E3
	LỚP 5E4

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Giáo dục TT
	T.Việt (TLV)
	Giáo dục TT
	Tiếng Anh
	Giáo dục TT
	Thể dục
	Giáo dục TT
	T.Việt (TLV)

	
	2
	Thể dục
	Khoa học
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	T.Việt (TLV)
	Toán
	Âm nhạc

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	T.Việt (TĐ)
	Âm nhạc
	T.Việt (TĐ)
	Khoa học
	T.Việt (TĐ)
	Khoa học

	
	4
	T.Việt (TĐ)
	
	T.Việt (TLV)
	
	Đạo đức
	
	Đạo đức
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	Tin
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	

	
	2
	T.Việt (LT&C)
	Tin
	T.Việt(LT&C)
	T.Việt (TLV)
	T.Việt (LT&C)
	Tiếng Anh
	T.Việt (LT&C)
	Thể dục

	
	3
	T.Việt (TLV)
	Thể dục
	Khoa học
	Tiếng Anh
	T.Việt (TLV)
	Mĩ thuật
	T.Việt (TLV)
	Tin

	
	4
	Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh
	Kỹ thuật
	
	Lịch sử
	Tin

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Mĩ thuật
	
	Toán
	Tin
	Toán
	
	Toán
	Tiếng Anh

	
	2
	Toán
	
	T.Việt(TĐ)
	Tin
	T.Việt(TĐ)
	Thể dục
	Mĩ thuật 
	Tiếng Anh

	
	3
	T.Việt(TĐ)
	
	T.Việt (CT)
	Thể dục
	T.Việt (CT)
	Tin
	T.Việt(TĐ)
	Kỹ thuật

	
	4
	T.Việt (CT)
	
	Mĩ thuật
	
	Khoa học
	Tin
	T.Việt (CT)
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Âm nhạc
	Toán
	Lịch sử
	Tiếng Anh
	Lịch sử
	Toán
	Thể dục

	
	2
	T.Việt(LT&C)
	Lịch sử
	.T.Việt(LT&C)
	Địa lý
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	.T.Việt(LT&C)
	Địa lý

	
	3
	Đạo đức
	Địa lý
	Thể dục
	Kỹ thuật
	Toán
	Địa lý
	Tiếng Anh
	Khoa học

	
	4
	
	
	
	
	.T.Việt(LT&C)
	
	Tiếng Anh
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	T.Việt (KC)
	Tiếng Anh
	T.Việt (KC)
	
	T.Việt (KC)
	
	T.Việt (KC)
	

	
	3
	Khoa học
	Kỹ thuật
	Khoa học
	
	GDTT
	
	GDTT
	

	
	4
	GDTT
	
	GDTT
	
	
	
	
	

	
	5
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KHỐI 4 
	THỨ
	TIẾT
	LỚP 4D1
	LỚP 4D2
	LỚP 4D3

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	Giáo dục TT
	
	Giáo dục TT
	
	Giáo dục TT
	Toán

	
	2
	Toán
	Thể dục
	Toán
	
	Tiếng Anh
	T.Việt(TĐ)

	
	3
	T.Việt(TĐ)
	Tin
	T.Việt(TLV)
	
	Tiếng Anh
	T.Việt(TLV)

	
	4
	T.Việt(TLV)
	Tin
	Tiếng Anh
	
	Mĩ thuật
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	

	
	2
	Kỹ thuật
	T.Việt(LT&C)
	Tiếng Anh
	T.Việt(LT&C)
	T.Việt(LT&C)
	

	
	3
	Tiếng Anh
	T.Việt(TLV)
	Mĩ thuật
	T.Việt(TLV)
	T.Việt(TLV)
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	Kỹ thuật
	
	Đạo đức
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Khoa học

	
	2
	T.Việt(TĐ)
	
	T.Việt(TĐ)
	T.Việt(LT&C)
	T.Việt(TĐ)
	Lịch sử

	
	3
	T.Việt (CT)
	
	T.Việt (CT)
	Khoa học
	T.Việt (CT)
	Địa lý

	
	4
	Khoa học
	
	Đạo đức
	
	Khoa học
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Tin
	Toán
	

	
	2
	T.Việt(LT&C)
	Tiếng Anh
	T.Việt(KC)
	Tin
	Thể dục
	Thể dục

	
	3
	T.Việt(KC)
	Âm nhạc
	Khoa học
	Thể dục
	T.Việt(LT&C)
	Tin

	
	4
	
	Thể dục
	
	
	
	Tin

	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Lịch sử
	Đạo đức
	Toán
	Địa lý
	Tiếng Anh 
	T.Việt(KC)

	
	2
	Địa lý
	Khoa học
	T.Việt(TĐ)
	Âm nhạc
	Tiếng Anh 
	GDTT

	
	3
	Toán
	GDTT
	Tiếng Anh
	GDTT
	Toán
	Âm nhạc

	
	4
	
	
	Lịch sử
	
	Kỹ thuật
	

	
	5
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KHỐI 3 
	THỨ
	TIẾT
	LỚP 3C1
	LỚP 3C2
	LỚP 3C3
	LỚP 3C4

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Giáo dục TT
	Tin
	Giáo dục TT
	Toán
	Giáo dục TT
	Tiếng Anh
	Giáo dục TT
	Đạo đức

	
	2
	Toán
	Tin
	Tin
	T.Việt(LT&C)
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	THXH

	
	3
	T.Việt(LT&C)
	Thể dục
	Tin
	T.Việt(TV)
	T.Việt(LT&C)
	Đạo đức
	T.Việt(TV)
	T.Việt(CT)

	
	4
	Đạo đức
	
	Thể dục
	
	T.Việt(TV)
	
	Âm nhạc
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	
	Toán
	Thể dục
	Tin
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	2
	T.Việt(TV)
	
	T.Việt(CT)
	THXH
	Tin
	T.Việt(CT)
	Thể dục
	Tiếng Anh

	
	3
	T.Việt(CT)
	
	T.Việt(TLV)
	Thủ công
	Thể dục
	T.Việt(TLV)
	Tin
	Toán

	
	4
	Thể dục
	
	Đạo đức
	
	
	THXH
	Tin
	T.Việt(TLV)

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	Tiếng Anh
	T.Việt (TĐ)
	T.Việt (TĐ)
	
	T.Việt (TĐ)
	
	T.Việt (TĐ)
	

	
	3
	Mĩ thuật
	T.Việt(TĐ-KC)
	T.Việt(TĐ-KC)
	
	T.Việt(TĐ-KC)
	
	T.Việt(TĐ-KC)
	

	
	4
	
	THXH
	THXH
	
	THXH
	
	Thủ công
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	
	Tiếng Anh
	
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán

	
	2
	T.Việt(CT)
	
	Tiếng Anh
	
	Mĩ thuật
	T.Việt(CT)
	Tiếng Anh
	T.Việt(CT)

	
	3
	THXH
	
	Toán
	
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	THXH

	
	4
	Thủ công
	
	T.Việt(CT)
	
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	T.Việt(TLV)
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	T.Việt (TĐ)
	GDTT
	Tiếng Anh
	T.Việt(TĐ)
	T.Việt(TĐ)
	
	T.Việt(TĐ)
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	GDTT
	Thủ công
	
	T.Việt(LT&C)
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	Âm nhạc
	
	GDTT
	
	GDTT
	

	
	5
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KHỐI 2 
	Thứ
	Tiết
	LỚP 2B1
	LỚP 2B2
	LỚP 2B3
	LỚP 2B4 
	LỚP 2B5 

	2
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	
	1
	
	Toán
	GDTT
	Toán
	
	Toán
	GDTT
	
	GDTT
	T.Việt(LTC)

	
	2
	
	T.Việt(TĐ)
	T.Việt(TĐ)
	Đạo đức
	
	T.Việt(LTC)
	Thể dục
	
	Tiếng Anh
	T.Việt(TV)

	
	3
	
	T.Việt(LTC)
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	
	T.Việt(TV)
	Toán
	
	Tiếng Anh
	Đạo đức

	
	4
	
	TNXH
	T.Việt(TV)
	Tiếng Anh
	
	Thể dục
	T.Việt(LTC)
	
	Toán
	

	
	5
	
	Thể dục
	
	
	
	Đạo đức
	T.Việt(TV)
	
	
	

	3
	1
	T.Việt(TV)
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	Toán
	
	Thể dục
	

	
	2
	T.Việt(CT)
	T.Việt(TLV)
	
	T.Việt(CT)
	
	T.Việt(CT)
	T.Việt(CT)
	
	Toán
	

	
	3
	Âm nhạc
	Thể dục
	
	T.Việt(TLV)
	
	T.Việt(TLV)
	T.Việt(TLV)
	
	T.Việt(CT)
	

	
	4
	
	Mĩ thuật
	
	Âm nhạc
	
	Thể dục
	Thể dục
	
	T.Việt(TLV)
	

	
	5
	
	
	
	Thể dục
	
	GDTT
	Thủ công
	
	Thủ công
	

	4
	1
	
	Toán
	
	T.Việt(TĐ)
	Toán
	T.Việt(TĐ)
	Toán
	M.thuật
	Toán
	

	
	2
	
	T.Việt(TĐ)
	
	T.Việt(TĐ)
	TNXH
	T.Việt(TĐ)
	T.Việt(TĐ)
	Đạo đức
	T.Việt(TĐ)
	

	
	3
	
	T.Việt(TĐ)
	
	Toán
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	T.Việt(TĐ)
	Âm nhạc
	T.Việt(TĐ)
	

	
	4
	
	Đạo đức
	
	Thủ công
	Tiếng Anh
	
	TNXH
	
	TNXH
	

	
	5
	
	GDTT
	
	Thể dục
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	Tiếng Anh
	
	Toán
	
	Toán
	Toán
	
	Thể dục
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	
	T.Việt(KC)
	
	T.Việt(KC)
	T.Việt(KC)
	
	Toán
	

	
	3
	
	Toán
	
	T.Việt(CT)
	
	T.Việt(CT)
	Tiếng Anh
	
	T.Việt(KC)
	

	
	4
	
	T.Việt(KC)
	
	TNXH
	
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	
	T.Việt(CT)
	

	
	5
	
	Thủ công
	
	
	
	Thủ công
	
	
	Âm nhạc
	

	6
	1
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	Toán
	
	Toán
	

	
	2
	
	T.Việt(CT)
	
	T.Việt(LTC)
	
	T.Việt(TĐ)
	T.Việt(CT)
	
	Mĩ thuật
	

	
	3
	
	GDTT
	
	GDTT
	
	GDTT
	T.Việt(TĐ)
	
	T.Việt(TĐ)
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	GDTT
	
	GDTT
	

	
	5
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KHỐI 1 
	THỨ
	TIẾT
	LỚP 1A1
	LỚP 1A2
	LỚP 1A3
	LỚP 1A4

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	GDTT
	
	
	Tiếng Việt
	
	Toán
	GDTT
	Toán

	
	2
	Âm nhạc
	
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt

	
	4
	Tiếng Việt
	
	
	Đạo đức
	
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	

	
	5
	Đạo đức
	
	
	GDTT
	
	Thể dục
	Tiếng Anh
	

	3
	1
	
	Tiếng Việt
	Toán
	
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	
	Tiếng Việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	

	
	3
	
	Toán
	Tiếng Việt
	
	Thủ công
	Tiếng Anh
	Toán
	

	
	4
	
	Thể dục
	Tiếng Việt
	
	
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Toán
	Tiếng Việt
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	

	
	3
	
	Toán
	
	Toán
	
	Tiếng Việt
	Toán
	

	
	4
	
	Mĩ thuật
	
	Thể dục
	
	Tiếng Việt
	TNXH
	

	
	5
	
	
	
	Thủ công
	
	GDTT
	
	

	5
	1
	
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Toán
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng  Anh 
	
	Toán
	Toán
	

	
	4
	
	TNXH
	
	Tiếng  Anh 
	
	TNXH
	Thủ công
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	
	Tiếng Việt
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Toán
	GDTT
	
	GDTT
	
	GDTT
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Thủ công
	
	
	
	
	
	GDTT
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


